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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp quản lý các dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư
1. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây được gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nếu nhà đầu tư có nhu cầu) hoặc xác nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn (trừ: các dự án của các tổ chức, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, hoặc đăng ký đầu tư gắn liền với đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT; dự án nằm trong các khu công nghiệp; dự án nằm trong các khu du lịch đã được quy hoạch; dự án nằm trong các khu vực quân sự, dự án nằm trong các khu di tích lịch sử, văn hóa đã được cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xếp hạng; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), với hạn mức về tổng vốn đầu tư và diện tích các loại đất cụ thể như sau:
a) Các dự án không thuộc diện phát triển ngành nghề giảm nghèo (được quy định tại Điểm b của Khoản này), có mức vốn dưới 50 tỷ đồng và diện tích đất sử dụng cho mỗi dự án không quá 0,5 ha đối với đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa); không quá 1,0 ha đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cỏ và các loại đất nông, lâm nghiệp khác hoặc không quá 3,0 ha đối với đất chưa sử dụng;
b) Các dự án phát triển ngành nghề thực hiện chương trình giảm nghèo; các dự án sử dụng lao động của những hộ nghèo chiếm từ 30% số lao động thường xuyên trở lên hoặc xây dựng trên địa bàn các xã nghèo có nhiều khó khăn và sử dụng từ 50% lao động tại địa phương trở lên; các dự án xây dựng trong cụm công nghiệp, làng nghề và điểm công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật có mức đầu tư dưới 300 tỷ đồng và diện tích đất không quá 3 lần diện tích các loại đất của các dự án nêu tại Điểm a của Khoản này.
2. Quản lý thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án được ủy quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận đăng ký đầu tư. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư trên địa bàn, kiến nghị xử lý đối với các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận đăng ký đầu tư.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiến nghị xử lý đối với các dự án nằm trên địa giới của 02 huyện, thành phố, thị xã trở lên.
Điều 2. Phân cấp, ủy quyền quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý cho các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ, vốn Nhà nước vay của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế và các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới), cụ thể như sau:
1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật có mức vốn dưới 15 tỷ đồng (bao gồm cả các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất); trừ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và các báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình tổ chức thẩm định và phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư, có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, có mức vốn dưới 15 tỷ đồng (bao gồm cả các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất); trừ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thẩm định và phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư, có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và có mức vốn dưới 7,0 tỷ đồng (bao gồm cả các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất); trừ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các gói thầu thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật được ủy quyền phê duyệt.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được ủy quyền phê duyệt.
3. Giám sát và đánh giá đầu tư

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của tỉnh;
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả các dự án Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư);
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận đăng ký đầu tư;
- Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chế độ quy định.
b) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường của các dự án trên địa bàn tỉnh; có ý kiến tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các Bộ, Ngành ở Trung ương và Chủ đầu tư.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của địa phương;
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư);
- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do mình cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận đăng ký đầu tư;
- Giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường của các dự án; có ý kiến hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các Sở, Ngành ở tỉnh và Chủ đầu tư đối với các dự án do mình quyết định đầu tư.
- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Sở, Ban, Ngành ở tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư chung của địa phương và liên quan đến các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;
- Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của mình theo chế độ quy định.
4. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
a) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán đối với các dự án, công trình hoàn thành, các hạng mục, gói thầu độc lập hoàn thành có mức vốn dưới 30 tỷ đồng, trừ các công trình quy định tại Điểm b của Khoản này.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án, công trình được ủy quyền, trên cơ sở thẩm tra của Phòng Tài chính – Kế hoạch trực thuộc.
Điều 3. Trách nhiệm, tổ chức thực hiện.
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành ở tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này.
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vi phạm quy định phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và hoạt động của các dự án thuộc phạm vi được phân cấp, ủy quyền và kịp thời phản ánh, kiến nghị xử lý các vướng mắc, khó khăn, các vi phạm với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Căn cứ theo điều kiện của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện.
5. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày ban hành giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận đăng ký đầu tư, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định phê duyệt quyết toán của các dự án được phân cấp, ủy quyền, các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải gửi kết quả giải quyết về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan 01 bản để tổng hợp, theo dõi.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2178/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành ở tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, VP4, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
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